
TUẦN 23+24.           ĐẠI SỐ          HÀM SỐ: 
1. Tập xác định 


       Hàm số:   xác định với mọi giá trị của 
       Nên  tập xác định: D = R

2. Tính chất

              Xét hàm số 
      - Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi    x > 0 
      - Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến    khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0 

 3. Đồ thị 

      a) Với a > 0
         Đồ thị của hàm số  là một đường cong ta gọi là Parabol (P) :
              . Nằm trên trục hoành.
              . Nhận trục tung là trục đối xứng.
              . Có điểm cực tiểu là: (0;0).
              

      b) Với a < 0
         Đồ thị của hàm số  là  một đường cong ta gọi là Parabol (P):
              . Nằm dưới  trục hoành.[image: ]

              . Nhận tr`ục tung là trục đối xứng.
              . Có điểm cực đại là: (0;0).


  Ví dụ 1: Vẽ đồ thị của hàm số: 
        Bảng giá trị:    
[image: ]

	x
	̶  2
	̶ 1
	0
	1
	2

	y
	4
	1
	0
	1
	4





Ví dụ 2: Vẽ đồ thị của hàm số: 
        Bảng giá trị:    

	x
	̶  4
	̶  2
	0
	2
	4

	y
	8
	2
	0
	2
	8



[image: ]


Ví dụ 3: Vẽ đồ thị của hàm số: 
        Bảng giá trị:    

	x
	̶  6
	̶  4
	0
	4
	6

	y
	̶  9
	̶  4
	0
	̶  4
	̶  9






Thực hành: Vẽ đồ thị của các hàm số:   

                                          PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

1. Định nghĩa               

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:  
        Trong đó: a, b, c là các số thực đã biết.
                          x là ẩn số.






Ví dụ: ; ; ;  
              là các phương trình bậc hai một ẩn.
 
2. Giải một số phương trình bậc hai một ẩn ở các lớp dưới.
Giải các phương trình sau:                              


                                      


Ta có:                                 Ta có:       


                                                  



                                                    hoặc   



                                               hoặc         


Tập nghiệm của phương trình là:     Tập nghiệm của phương trình là: 

 

Ta có:     








     hoặc         

Tập nghiệm của phương trình là: 



Ta có: 







Tập nghiệm của phương trình là: 
Thực hành: 
         Giải các phương trình sau: 








      CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN


                                                        

Đặt:  

. :     phương trình vô nghiệm.


. :     phương trình có nghiệm kép:                 


. :     phương trình có hai nghiệm phân biệt:  

                                                                                    















Ví dụ 1: Giải các phương trình: ;  
     Giải. 

    


      Ta có:    (chú ý: b =  ̶  6  nên )

               Do:   nên phương trình vô nghiệm.

     






 Ví dụ 2: Giải các phương trình: ; 
     Giải. 

   

      Ta có:    


       Do:   nên phương trình có nghiệm kép: 

                        (chú ý: b =  ̶  3  nên )

    







Ví dụ 3: Giải các phương trình: ;         


                                                            
     Giải. 

   

      Ta có:    

       Do:  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt: 

               

              



    

       Ta có:    

       Do:  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt: 

               

              

     Hai câu còn lại học sinh tự làm.

Thực hành: 
         Giải các phương trình sau: 
































         BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN PARABOL (P) VÀ ĐƯỜNG THẲNG (D)
            (Đề thi tuyển sinh lớp 10 liên quan đến bài tập này. Một câu hỏi ai cũng biết làm.
                   Do đó yêu cầu thí sinh phải thành thạo và trình bày chính xác).



    Cho  hai hàm số: có đồ thi lần lượt là Parabol (P) và đường thẳng (D)   
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.
Giải.
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ.

      Parabol (P):                           [image: ]

       Bảng giá trị                                                
	x
	̶  2
	̶ 1
	0
	1
	2

	y
	4
	1
	0
	1
	4



     Đường thẳng (D): 
      Bảng giá trị  
	x
	̶  2
	̶ 1

	y
	4
	1



b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán. 
       Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D)     

                               

                   
     x =  ̶ 1   hoặc  x  =  2  (cho phép bấm máy tính bỏ túi ra được kết quả.
                                            Phần này khi học chính thức các thầy hoặc cô sẽ chỉ rõ hơn)
    Với  x =  ̶ 1 thì y =  1
            x =  2  thì y =  4
   Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (D) là: (  ̶ 1; 1) và (2; 4) 
  
Thực hành

 Bài 1. Cho  hai hàm số: có đồ thi lần lượt là Parabol (P) và đường thẳng (D)   
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.


Bài 2. Cho  hai hàm số:  có đồ  thi lần lượt là  Parabol (P) và đường thẳng (D)   
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.


Bài 3. Cho  hai  hàm số:  có đồ  thi  lần lượt  là Parabol  (P) và  đường thẳng (D)   
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.


Bài 4. Cho hai hàm số: có đồ thi lần lượt là Parabol (P) và đường thẳng (D)   
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.


Bài 5. Cho hai hàm số: có đồ thi lần lượt là Parabol (P) và đường thẳng (D)   
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.


Bài 6. Cho hai hàm số: có đồ thi lần lượt là Parabol (P) và đường thẳng (D)   
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.


Bài 7. Cho hai hàm số: có đồ thi lần lượt là Parabol (P) và đường thẳng (D)   
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.




	TUẦN 23-24 HÌNH HỌC                               
[bookmark: _GoBack]TỨ GIÁC NỘI TIẾP

[image: ]

 1/ Định nghĩa
             Tứ giác nội tiếp là tứ giác có bốn đỉnh  cùng thuộc một đường tròn.





                                                                                                            
         Ở hình bên  tứ giác ABCD nội tiếp                                                                                                                                                           


 2/ Tính chất
Tổng hai góc đối của một tứ giác nội tiếp bằng


       

  Thật vậy: Giả sử tứ giác ABCD nội tiếp.[image: ]


                   Ta có:    

                              

  Nên:        

                                      

                                      
 Thực hành    


 Bài 35. a) Cho tứ giác ABCD nội tiếp. Biết  hãy tính 


               b) Cho tứ giác MANQ nội tiếp. Biết  hãy tính 
 Giải.[image: ]


      a) Ta có:    (tứ giác ABCD nội tiếp)

                           

                                      

       b)





 Bài 36. a) Cho tứ giác ABCD nội tiếp. Biết  hãy tính 


              b) Cho tứ giác MANQ nội tiếp. Biết  hãy tính 
 Giải.

     a)  Ta có:    (tứ giác ABCD nội tiếp)

                           

                                           

                                             

                                             	
      b)




[image: ]

 Bài 37. Cho tứ giác ABCD nội tiếp. Gọi Am là tia đối của tia AB. 

       Ta có:  là góc ngoài của tứ giác ABCD nội tiếp

       Ta nhận xét ngay:     

     Thật vậy:     (tứ giác ABCD nội tiếp)

                          (hai góc kề bù)

        Nên:                     

Góc ngoài  của một tứ giác nội tiếp bằng góc đối của góc trong
                                  (kề bù với góc ngoài) 


  Ghi nhớ:


a) 

Giả sử  hãy tính 

Ta có:      (tứ giác ABCD nội tiếp) 

                        
b) 

Giả sử  hãy tính 
Ta có:             =                 (tứ giác ABCD nội tiếp) 


Bài 38.  Cho tứ giác ABCD nội tiếp. Gọi Am là tia đối của tia AB. Trên tia đối của tia CD chọn điểm E. Chọn điểm K sao cho tứ giác BCEK nội tiếp. 
a) 
 Chứng minh: 
b) 
Vẽ hình bình hành BKEQ.  Chứng minh: 
[image: ]

 Giải.
a) 
 Chứng minh:                                             
    Ta có:              =               (tứ giác                                )    
                            =               (tứ giác                                )        
     Nên:                =

b) 
Chứng minh: 
[image: ]

    Ta có:              =               (                                             )    
                            =               (                                             )        
     Nên:               =






Nếu ta có một tứ giác nội tiếp chúng ta sẽ làm gì nhỉ ? 
Thật đơn giản: Nếu ta có một tứ giác nội tiếp có nghĩa là ta có một đường tròn.
                          Lúc này ta có “ tài sản ” rất lớn về kiến thức của đường tròn.
                          Hãy biết tận dụng các kiến thức đó nha các bạn.







 [image: ]

Ví dụ: Cho tứ giác MASK nội tiếp.
                                                    

       Ta có:     

                   

                             

                                      
            [image: ]

    Cho tứ giác GABQ nội tiếp.
                                                    

       Ta có:                                                             

                                       

                             

                             



Bài 39.  Cho tam giác ABC nhọn có CF là đường cao và H là trực tâm. Trên cạnh AC chọn điểm E sao cho tứ giác BFEC nội tiếp. Chứng minh: BE AC và ba điểm B, H và E thẳng hàng.
[image: ]

Giải.

    Ta có:      (tứ giác BFEC  nội tiếp)
     Mà:             =
     Nên: 

     Do đó:           

     Ta lại có:       
     Vậy:














3/  Dấu hiệu nhận biết  tứ giác  nội tiếp.a. Tứ giác có bốn đỉnh cùng cách đều một điểm thì tứ giác đó nội tiếp.
b. 
Tứ giác có tổng hai góc đối bằng  thì tứ giác đó nội tiếp. 
c. Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối của đỉnh đó
thì tứ giác đó nội tiếp. 
d. Tứ giác có hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh (cạnh của tứ giác) với hai góc bằng nhau thì tứ giác đó nội tiếp.  


 

        Trong quá trình làm bài tập ta chú ý các hướng sau để chứng minh một tứ giác nội tiếp  nhanh gọn:  
Chú ý 1: Cho tứ giác ABCD nội tiếp, gọi M là giao điểm của AD và BC.
                Ta chứng minh được: MA.MD = MB.MC
                Đảo lại: Cho tứ giác ABCD có M là giao điểm của AD và BC.
                              Nếu MA.MD = MB.MC  
                              thì ta chứng minh được: tứ giác ABCD nội tiếp.



Chứng minh phần thuận:[image: ]

                 Xét hai tam giác: MAB và MCD có:

                           chung

                          (tứ giác ABCD nội tiếp)


                Vậy:    MAB ~ MCD

                 Do đó:    
                 Hay:  MA.MD = MB.MC

Chứng minh phần đảo:
               Xét hai tam giác: MAB và MCD có:

                                chung

                                 (do MA.MD = MB.MC)


                Vậy:    MAB ~ MCD

                Nên: 
      Do đó: tứ giác ABCD nội tiếp (tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại 
                                                       đỉnh đối của đỉnh đó)





Chú ý 2: Cho tứ giác ABCD nội tiếp, gọi S là giao điểm của AC và BD.
                Ta chứng minh được SA.SC = SB.SD
                Đảo lại: Cho tứ giác ABCD có S là giao điểm của AC và BD.
                               Nếu SA.SC = SB.SD 
                               thì ta chứng minh được: tứ giác ABCD nội tiếp.


Chứng minh phần thuận:
               Xét hai tam giác: ASD và BSC có:

                                (hai góc đối đỉnh)

                                (tứ giác ABCD nội tiếp)


                Vậy:    ASD ~ BSC[image: ]


                 Do đó:    
                 Hay:  SA.SC = SB.SD

 

Chứng minh phần đảo:
             Xét hai tam giác: ASD và BSC có:

                           (hai góc đối đỉnh)

                            (do SA.SC = SB.SD)


             Vậy: ASD ~ BSC

            Nên: 
            Do đó tứ giác ABCD nội tiếp (Tứ giác ABCD có hai đỉnh A và B cùng nhìn cạnh CD   
                                                                    với hai góc bằng nhau) 

Thực hành  
  
Hướng 1: Tứ giác có tổng hai góc đối bằng  thì tứ giác đó nội tiếp. 




 Bài 40. Cho tứ giác ABCD có  Chứng minh: tứ giác ABCD nội 

                tiếp và suy ra [image: ]

Giải.

    Ta có: 
    Do  đó: tứ giác ABCD nội  tiếp 

    Suy ra 


Bài 41. Cho tứ giác SABQ có  

            Chứng minh:              
Giải.
    Ta có: 
    Do  đó: tứ giác               nội  tiếp 
    Suy ra: 


Bài 42. Cho điểm M nằm trong tam giác ABC nhọn. Gọi H, K, Q lần lượt là hình chiếu của M trên: AB, BC, CA.
a) 
Chứng minh: tứ giác AHMQ nội tiếp và 
b) 
Chứng minh: tứ giác BHMK nội tiếp và  
c) 
Chứng minh: 
              
Giải.

 a)  Chứng minh: tứ giác AHMQ nội tiếp và 

    Ta có: 

    Nên: 
    Do  đó: tứ giác  AHMQ nội  tiếp 

    Suy ra: 

b) Chứng minh: tứ giác BHMK nội tiếp và  
[image: ]




  

c) Chứng minh: 











Bài 43. Cho tam giác ABC nhọn có H là giao điểm của ba đường cao: AD, BE và CF       
a) 
Chứng minh: tứ giác AEHF nội tiếp và 
b) 
Chứng minh: 
c) 
Chứng minh: 

Bài 44. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ các tiếp tuyến MA, MB   (A và B là các  
              tiếp điểm)
a) 
Chứng minh: tứ giác MAOB nội tiếp và 
b) Từ M vẽ cát tuyến MEK của đường tròn (O) (tia ME nằm giữa hai tia MA và MO)

Gọi I là trung điểm của EK.  Chứng minh: 



Bài 45. Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) có H là giao điểm của ba đường cao: AD, BE và CF. Gọi O, I lần lượt là trung điểm của BC và AH.  EF cắt ID, IO lần lượt ở S, M. 
a) Chứng minh: tứ giác DSMO nội tiếp. 
b) Chứng minh: tứ giác OEIF nội tiếp. 
c) Tương tự tạo ra một số tứ giác khác nội tiếp.

Bài 46. Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O),  H là giao điểm của ba 
            đường cao: AD, BE và CF. Vẽ hình bình hành BHCQ.  
a) Chứng minh: tứ  giác ABQC nội tiếp và điểm Q thuộc đường tròn (O)
b) 
Chứng minh: AQEF

Chú ý: Nếu tứ giác ABQC nội tiếp mà ba điểm A, B, C cùng thuộc đường tròn (O)
                       thì điểm Q cũng thuộc đường tròn (O).


          




Bài 47. Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O),  H là giao điểm của ba 
            đường cao: AD, BE và CF. Điểm S là đối xứng của H qua BC.  
           Chứng minh: tứ giác ABSC nội tiếp và điểm S thuộc đường tròn (O) 
 Chú ý:  Ta có S là đối xứng của H qua BC.  

              Nên:  (tính chất đối xứng trục)






Bài 48. Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O), đường cao AD. Tia AD cắt đường  tròn (O) ở M. Gọi H là  đối xứng của M qua BC. Tia CH cắt AB tại điểm F.

             Chứng minh: tứ giác BDHF nội tiếp và H là trực tâm của ABC.
Giải.[image: ]

      Chứng minh: tứ giác BDHF nội tiếp 
           Ta có: H và M  đối xứng qua BC

           Nên: (tính chất đối xứng trục)

           Mà: (cùng chắn cung BM)

           Do đó: 


          Ta lại có: (ADBC)

           Suy ra: 

           Vậy: BFC vuông ở F 

           Do đó: 
           Nên tứ giác BDHF nội tiếp 

     Chứng minh: H là trực tâm của ABC

           Xét ABC có H là giao điểm của hai đường cao AD và CF

           Cho nên H là trực tâm của ABC





Bài 49. Cho tam giác ABC (AB < AC)  vuông  ở A có AH là đường cao. Gọi E, K  lần lượt  là  hình chiếu của H trên AB và AC. Gọi M là trung điểm của BC. EK cắt AH và AM lần lượt ở O, S. Chứng minh: tứ giác OSMH nội tiếp.
 Hướng 2: Tứ giác có hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh (cạnh của tứ giác)   
                  với hai góc bằng nhau thì tứ giác đó nội tiếp.  







   Ví dụ 1:  Cho tứ giác ABCD có . 

                   Chứng minh: tứ giác ABCD nội tiếp và suy ra 
Giải.[image: ]


     Xét tứ giác ABCD có: 
     Do đó: tứ giác ABCD nội tiếp (tứ giác có hai đỉnh  A và B 

                                            cùng nhìn cạnh DC với  góc).

     Suy ra: 

    Tự làm: 

              Cho tứ giác MNPQ có . 

     Chứng minh: tứ giác MNPQ nội  tiếp  và suy ra 


   Ví dụ 2:  Cho ABC cân ở A. Trên tia đối của tia  BC chọn điểm S. trên tia đối của tia 

                   BA chọn điểm Q sao cho SBQ  cân ở S. Chứng minh: tứ giác ACQS nội tiếp  

                   và suy ra [image: ]

   Giải.

        Ta có:           =              (ABC cân ở A)    

                             =              (SBQ cân ở S)
                             =
        Nên:             =
        Vậy: tứ giác ACQS nội tiếp ( 
       
        Suy ra:

        Tự làm: 

            ChoOBC cân ở O. Trên tia đối của tia  BC chọn điểm M. trên tia đối của tia BO 

     chọn  điểm K sao cho MBK  cân ở M. Chứng minh: tứ giác OCKM nội  tiếp  và suy 

     ra  
   



     Ví dụ 3:  Cho KBC (KB < KC) có Gọi Kx  là  tia phân giác  của Trên 

                    tia Kx  chọn điểm A  sao cho   (A và K nằm khác phía so với đường 
                    thẳng BC)
a) Chứng minh: tứ giác ACKB nội tiếp.                          

b) 
Chứng minh: ABC cân ở A                                             



   
   Giải.
a) Chứng minh: tứ giác ACKB nội tiếp.  


        Ta có:        (Kx là tia phân giác của)

                             =                           (SBQ cân ở S)[image: ]

                             =
        Nên:             =
        Vậy: tứ giác ACKB nội tiếp (
           
                                                
b) 
 Chứng minh: ABC cân ở A

        Ta có:              (tứ giác ACKB nội tiếp) 
        Mà:               =               (cmt)
        Nên:

        Do đó:            =               

        Vậy: ABC cân ở A
 
   Tự làm:  



  VD3.1 Cho SBC (SB < SC) có  tù. Gọi Sx là tia phân giác của .  Trên tia Sx 

              chọn điểm A sao cho  (A và S nằm khác phía so với đường thẳng BC)
a) Chứng minh: tứ giác ACSB nội tiếp.  
b) 
Chứng minh: ABC cân ở A.



 VD3.2  Cho SBC (SB < SC) có  tù (đường trung trực của cạnh BC cắt tia phân giác của 

                      tại điểm A. Chứng minh: tứ giác ACSB nội tiếp.  

                                     (Thử làm trường hợp nếu  nhọn) 
                                 Bài này cảm thấy khó thì cho qua.

Ví dụ 4:  Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O),  H là giao điểm của 
               ba đường cao: AD, BE và CF. [image: ]

a) Chứng minh: tứ  giác BFEC nội tiếp.
Ở đây ta thấy ngay đỉnh E và đỉnh F cùng nhìn

 cạnh BC với góc \

         Trình bày như sau:

              Ta có: (gt)

                         (gt)

              Nên:    
              Do đó: tứ giác BFEC  nội tiếp (tứ giác có hai đỉnh  F và E 

                                                                cùng nhìn cạnh BC với góc )
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